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KẾ HOAC̣H 

Triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của  

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về  

tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy 

định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng (sau 

đây viết tắt là Nghị định số 49/2020/NĐ-CP). Để thực hiện có hiệu quả Nghị 

định số 49/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các quy định của 

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP nhằm thực hiện chính sách hình sự nhân đạo đối 

với người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập 

cộng đồng, góp phần phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái phạm, vi phạm pháp 

luật, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. 

2. Xác định nội dung thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương 

trong thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP. 

3. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả, 

chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan, tổ 

chức có liên quan; tích cực, chủ động trong tham mưu và tổ chức thực hiện; kịp 

thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công an tỉnh 

a) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp 

bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo 

quy định của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP. 

b) Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc tham mưu và 

phối hợp tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối 

với người chấp hành xong án phạt tù; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển 

hình về tái hòa nhập cộng đồng. 

c) Chỉ đạo Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan Thi hành án hình sự Công 

an các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện 

các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng cồng cho phạm nhân đang chấp hành án 

tại các cơ sở giam giữ do Công an tỉnh quản lý. 
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d) Đề xuất sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP. 

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, chỉ đạo hệ thống thông 

tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân về 

thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng, nâng cao nhận thức, ý 

thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa việc tái phạm tội, vi phạm pháp luật đối 

với người chấp hành xong án phạt tù; tuyên truyền kịp thời về gương người tốt, 

việc tốt, những mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập 

cộng đồng.  

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, 

cho vay vốn học nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; chỉ 

đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với Phòng Lao động - 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đào tạo nghề, cấp 

chứng chỉ nghề, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho phạm nhân 

chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù và người chấp hành xong hình phạt tù đang 

cư trú tại địa phương. 

b) Tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ đào 

tạo nghề nghiệp, cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù. 

c) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

4. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan thẩm định, 

trình Chủ tịch UBND tỉnh: cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ 

Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh Lạng Sơn; 

cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ có thời hạn 

hoạt động và kiện toàn, chuyển đổi; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công 

nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy 

phép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

5. Sở Tài chính 

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm 

cho việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng theo phân cấp 

nhà nước hiện hành; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí 

thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật. 
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Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

6. Sở Tư pháp 

Thực hiện việc cập nhật thông tin án tích của người bị kết án và cấp phiếu 

lý lịch tư pháp cho người chấp hành xong án phạt tù khi có yêu cầu theo quy 

định của pháp luật; hướng dẫn các thủ tục xóa án tích cho người chấp hành xong 

án phạt tù. 

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan rà soát các 

văn bản liên quan, báo cáo UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với Nghị định số 49/2020/NĐ-CP. 

Phối hợp các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật  về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

7. Cục Thi hành án dân sự 

Chủ trì thực hiện lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành 

án dân sự cho người chấp hành xong hình phạt tù theo quy định của pháp luật. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Thực hiện công tác tiếp nhận, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách đối 

với người trước khi bị phạt tù là quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, 

giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã 

hội 

Chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an tích cực tuyên truyền, vận động 

hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án 

phạt tù. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

10. Các sở, ban ngành khác có liên quan 

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động phối hợp với 

các ngành, các cấp thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng 

đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 

11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng; có 

chính sách phù hợp, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện 

để người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện học nghề, tìm việc làm, ổn định 

cuộc sống. 
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b) Chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện 

công tác tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt 

tù trở về địa phương. 

c) Tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm giúp người chấp hành xong án 

phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện chính sách trợ giúp khác theo quy định 

của pháp luật. 

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã trong việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ được giao quy định tại Điều 22 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP.  

đ) Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả 

Nghị định số 49/2020-NĐ-CP của Chính phủ. Định kỳ hằng năm (mốc thời gian 

báo cáo từ ngày 10/12 năm trước đến ngày 09/12 của năm làm báo cáo) báo cáo 

kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 12/12 để gửi Bộ 

Công an tổng hợp báo cáo Chính phủ theo quy định. 

2. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch do nhà nước bảo đảm, sử dụng 

trong dự toán chi ngân sách Nhà nước thường xuyên hàng năm của các đơn vị, 

theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. 

 3. Giao Công an tỉnh là cơ quan Thường trực có trách nhiệm giúp UBND 

tỉnh trong công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 

49/2020/NĐ-CP của Chính phủ; phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các 

đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị; tổng 

hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh những khó khăn, vướng 

mắc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phản ánh kịp thời về 

Công an tỉnh (Qua phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp) để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Công an; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Cục THADS tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, THNC(PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Dương Xuân Huyên 
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